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STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nam Nữ Địa chỉ gia đình Họ tên bố Họ tên mẹ 

1 Đỗ Bình An 6/26/2019 x   Tổ 2 - Phú La Đỗ Văn Giang 
Bạch Thị Ninh 

Giang 

2 Lê Khánh An 7/5/2019   x 
Số 31-TT27-

ĐTVP 
Lê Minh Tân Nguyễn Ngọc Linh 

3 Ng Hoàng Minh Anh 8/30/2019   x Tổ 1 - Phú La Nguyễn Văn Sơn Hoàng Thị Minh 

4 Phạm Việt Bách 1/4/2019 x   Tổ 5 - Phú La Phạm Tuấn Phương Phạm Thị Liên 

5 Lương Bảo Châu 1/26/2018   x Tổ 8 - Phú La Lương Quang Đức 
Lê Thị Huyền 

Trang 

6 Đàm Hải Đăng 3/20/2019 x   Tổ 2 - Phú La Đàm Đắc Đạt Nguyễn Thị Hương 

7 Trịnh Hải Đăng 4/14/2019 x   Tổ 6 - Phú La Trịnh Văn Minh Đoàn Phương Loan 

8 
Lê Xuân Thành 

Doanh 
5/13/2019 x   

P1810-CT2A-

Therka 
Lê Xuân Vấn Phạm Thị Hường 

9 Trịnh Hà Giang 3/18/2019   x 
Số 19- TT10-

ĐTVP 
Trịnh Quốc Việt Nguyễn Thu Hà 

10 Đặng Quang Huy 3/17/2019 x   P1902-V2- Victori Đặng Văn Chỉnh Bùi Thị Luận 

11 Nguyễn Xuân Huy 8/30/2019 x   Tổ 1 - Phú La Nguyễn Văn Toàn Văn Thị Huyền 

12 Đào Nguyên Khôi 2/8/2019 x   Tổ 8 - Phú La Đào Tiến Nguyên Trịnh Hải Anh 

13 Ng  Văn Minh Khôi 7/22/2019 x   Văn Phú Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Mai 

14 Bùi Phúc Lâm 8/26/2019 x   
Số 9-LK28- 

ĐTVP 
Bùi Như Long Nguyễn Thị Hương 

15 
Hoàng Văn Nhật 

Minh 
6/24/2019 x   

P1604-V1- 

VictoriA 
Hoàng Văn Cương Nguyễn Thị Huyền 

16 Lê An Nhiên 1/25/2019   x 
Số 5- TT5C- 

ĐTVP 
Lê Huy Đạt Kiều Phương Thu 

17 Vũ Hoàng Quân 2/28/2019 x   Tổ 5 - Phú La Vũ Văn Tùng Nguyễn Thị Giang 

18 Ngô Đức Thắng 2/24/2018 x   Tổ 8 - Phú La Ngô Tuấn Anh Ng Thị Lan  

19 Ng Lê Quỳnh Thư 1/7/2019   x Tổ 3 - Phú La Nguyễn Khả Việt Lê Thị Mai 

20 Hoàng Văn Thủy 7/14/2019 x   
Số 14-LK28-

ĐTVP 
Hoàng Văn Trường Ng Thị Thanh  

21 Trần Thanh Trà 6/12/2019   x 
Số 17-LK28- 

ĐTVP 
Trần Đăng Thành Triệu Thị Phương 

22 Trịnh Thanh Trúc 10/23/2019   x số 12-TT9- ĐTVP Trịnh Viết Tuyên 
Nguyễn Hương 

Giang 

 


